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I .MỤC TIÊU CẦN ĐẠT :  
1. Kiến thức: 
- Giúp HS hiểu thế nào là từ tượng hình,  từ tượng thanh. Tác dụng của từ tượng hình,  từ tượng thanh.
2. Năng lực: 
- Năng lực tự học; năng lực giải quyết vấn đề; năng lực tư duy; năng lực giao tiếp; năng lực hợp tác; năng lực sử dụng ngôn ngữ.
- Năng lực sử dụng ngôn ngữ.
- Năng lực nghe,  nói,  đọc,  viết,  phân tích,  tổng hợp vấn đề,  tạo lập văn bản
3. Phẩm chất: 
- Yêu quê hương đất nước,  yêu Tiếng Việt.
- Tự lập,  tự tin,  tự chủ.
- HS có ý thức dùng từ tượng hình,  tượng thanh để tăng tính hình tượng,  biểu cảm trong giao tiếp,  dùng từ đúng và hay.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Chuẩn bị của giáo viên:  
- Kế hoạch dạy học
- Học liệu:   tài liệu tham khảo
 2. Chuẩn bị của học sinh:   Đọc bài và trả lời các câu hỏi .
III.TIỂN TRÌNH DẠY HỌC :
                                      HOẠT ĐỘNG 1 :  MỞ ĐẦU
-G tổ chức cho hs chơi trò chơi 
 -GV cho HS quan sát một đoạn trong VB Lão Hạc có dùng từ tượng hình, từ tượng thanh. (Chữ in đậm)
-Những từ in đậm thuộc loại những từ gì đã được học từ cấp tiểu học?
- GV khái quát, giới thiệu bài mới: 
 Trong văn bản “Lão Hạc” nhân vật lão Hạc đã được miêu tả bằng rất nhiều từ tượng hình và từ tượng thanh . Vậy thế nào là từ tượng hình, từ tượng thanh? Công dụng của các loại từ này là gì ? Bài học hôm nay sẽ giúp chúng ta hiểu rõ điều đó.
              HOẠT ĐỘNG 2 :  HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI
	         HOẠT ĐỘNG GV +HS
		NỘI DUNG CẦN ĐẠT



	- Gv treo bảng phụ ghi VD SGk.
? Đọc các đoạn văn.
Nhóm 1 
?Trong các từ in đậm trên từ nào gợi tả hình dáng , trạng thái của sự vật? Từ nào mô phỏng âm thanh của tự nhiên, con người?

Nhóm 2 :?Những từ ngữ gợi tả hình ảnh, dáng vẻ trạng thái và mô phỏng âm thanh như trên có tác dụng gì trong văn miêu tả và tự sự?
?Vậy thế nào là từ tượng hình? Từ tượng thanh?
Nhóm 3 - Cho VD về từ tượng hình, từ tượng thanh?
+ Từ tượng hình: loắt choắt, nho nhỏ 
+ Từ tượng thanh:lộp bộp, lách cách…
- Gọi học sinh đọc ghi nhớ.

	I. Đặc điểm, công dụng.
1. Bài tập.
2.NX

- Từ: móm mém, xồng xộc, vật vã, rũ rượi, xộc xệch, sòng sọc -> gợi tả hình ảnh, dáng vẻ, trạng thái sự vật
     => từ tượng hình.

- Từ : hu hu, ư ử -> mô phỏng âm thanh của tự nhiên, con người
    => từ tượng thanh 
- Tác dụng: gợi hình ảnh, âm thanh cụ thể, sinh động, có giá trị biểu cảm cao.




*Ghi nhớ: sgk/49



                                   HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP
	- Đọc BT 1.
?Tìm từ tượng hình, từ tượng thanh trong các câu?
- Đọc yêu cầu BT 2.
- Cho học sinh thảo luận Tìm từ tượng hình gợi tả dáng đi của người?




- Đọc yêu cầu BT 3?
- Cho học sinh thảo luận. Phân biệt ý nghĩa các từ tượng hình tả tiếng cười của người?




- Gợi ý :
+ Lập loè: ánh sáng phát ra từ điểm nhỏ, khi loé lên khi mờ đi, lúc ẩn, lúc hiện.
+ Lạch bạch: âm thanh nặng nề, chậm chạp.
+ồm ồm: giọng nói to, trầm nghe ko rõ.
+Lã chã: nước chảy thành giọt nhiều và không dứt.
…
- Cho HS viết đoạn văn ngắn có dùng từ tượng hình, tượng thanh.
	1. Bài tập 1 SGk-50
- Từ tượng hình:rón rén, lẻo khoẻo, chỏng quèo.
- Tượng thanh: Soàn soạt, 
bịch, bốp.
2. Bài tập 2 SGk -50
- Từ tượng hình gợi tả dáng đi: đủng đỉnh, khật khưỡng,  liêu xiêu, ngất ngưởng, lững thững, thướt tha, khệnh khạng, lạch bạch…
3. Bài tập 3 SGk -50
- Ha hả: tiếng cười to, tỏ ra khoái chí.
+ Hì hì: vừa phải, phát ra đằng mũi, có ý thích thú.
+ Hô hố: to, thô lỗ, vô ý.
+  Hơ hớ: t.mái, vui vẻ ko cần che đậy, giữ gìn, ý tứ.
4. Bài tập 4 SGk -50
- Mưa rơi lắc rắc trên mái nhà
- Cô ấy khóc, nước mắt rơi lã chã.
- Trên cành đào đã có những nụ hoa lấm tấm.
- Đêm tối, trên con đường khúc khuỷu, thấp thoáng những đốm sáng lập loè.
- Mưa rơi lộp bộp trên những tàu lá chuối.
- Trên bàn, chiếc đồng hồ vẫn kiên nhẫn kêu tích tắc suốt ngày đêm.
- Đàn vịt chạy lạch bạch về chuồng.
- Giọng nói ồm ồm vang lên trong đêm khuya.
- Gió thổi ào ào.


                                      HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG
? Tìm từ tượng hình, từ tượng thanh trong đoạn văn:
“ Anh Dậu vươn vai…và dây thừng” trong vb Tức nước vỡ bờ?
+ Từ tượng hình: uể oải, run rẩy.
+ Từ tượng thanh:sầm sập.
?Viết đoạn văn có sử dụng từ tượng hình, từ tượng thanh.
*Hướng dẫn về nhà:
                    - Học ghi nhớ
                    - Làm bài tập 5/50. 
                    - Chuẩn bị bài: Liên kết các đoạn văn trong văn bản
Nhóm 1:
- Đọc 2 đoạn văn (a)  51.
? 2 đv liệt kê 2 khâu của quá trình lĩnh hội và cảm thụ TPVH . Đó là những khâu nào? Tìm các từ  ngữ liên kết trong 2 đoạn văn trên? Hai đoạn văn đó mối quan hệ ý nghĩa như thế nào? Để liên kết các đoạn văn có quan hệ liệt kê, ta thường dùng những từ ngữ nào?
-Nhóm 2 :
- Đọc 2 đvăn(b) SGK- 52?Tìm quan hệ ý nghĩa giữa 2 đoạn văn? Tìm TN liên kết 2 đoạn văn? Vị trí của từ đó? Những từ ngữ nào được dùng để liên kết 2 đoạn văn có quan hệ đối lập?
-Nhóm 3:
- Đọc lại 2 đoạn văn (2-I)? Từ “đó” thuộc từ loại nào?“Trước đó” là khi nào? Việc dùng chỉ từ “đó” có tác dụng gì?Qua bài tập, em rút ra nhận xét gì? Tìm thêm các chỉ từ, đại từ khác?
-Nhóm4:
- Đọc đoạn văn d (SGK-52)? Tìm mối quan hệ ý nghĩa giữa 2 đoạn văn?
? Từ ngữ liên kết 2 đoạn văn? Những từ ngữ nào thường được dùng để liên kết đv có ý nghĩa khái quát, tổng kết?
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